
 
 

Khối Mầm 

Chủ đề : GIA ĐÌNH 

Thời gian: 2 tuần ( từ 20/10 - 31/10/2025) 
    * Mục tiêu của chủ đề 

1)Phát triển thể chất:  

- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục sáng đúng nhịp.(MT1) 

- Lăn bóng theo trò chơi "Cho bạn cho tôi" (MT5) 

- Bật tại chổ  theo trò chơi “Nhảy cao như bóng nảy” (MT9) 

- Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối  hợp tay-mắt trong hoạt động: Vẽ , xé, cắt dán, lắp ghép.(MT19) 

- Tự súc miệng đánh răng, lau mặt (MT26) 

2)Phát triển nhận thức: 

- Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với những gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi 

về sự thay đổi, của sự vật, hiện tượng(MT38). 

- Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh và giải thích được mối quan hệ nguyên nhân- kết quả đơn giản, 

trong cuộc sống hằng ngày.(MT39) 

- Có một số hiểu biết ban đầu về một số khái niệm sơ đẳng về toán.(MT56) 

- Xác định được vị trí: trên, dưới, trước, sau của một vật so với một vật khác;  phải, trái của bản thân.(MT63) 

- Biết một số thông tin quan trọng về gia đình của bé.(MT64) 

3) Phát triển ngôn ngữ:  

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao giành cho lứa tuổi của trẻ.(MT78) 

- Kể lại được nội dung chuyện đơn giản đã nghe(MT85) 

- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi nói.(MT86) 

4) Phát triển tình cảm – xã hội: 

-  Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.(MT100) 

- Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường.( MT108) 

 5)Phát triển thẩm mỹ: 

-  Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm, và ngắm nhìn các vẻ đẹp nổi bật của sự 

vật, hiện tượng.(MT110)  

- Hát tự nhiên, đúng giai điệu, lời ca, rõ lời của bài hát quen thuộc (MT115). 

- Biết lựa chọn dụng cụ, nguyên vật liệu và sử dụng các kỹ năng tạo hình để phối hợp cùng cô và bạn tạo ra sản phẩm 

theo ý thích ( MT124). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

     CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 

Thời gian: 2  tuần Từ  : (20/10 -> 31/10/2025) 

 

                    GIA ĐÌNH BÉ YÊU 

TUẦN 1                                                                                                                                                 

Từ : (20/10 ->24/10/2025) 

 

 

     NHU CẦU GIA ĐÌNH BÉ 

         TUẦN 2 

 

Từ  : (27/10 -> 31/10/2025) 

 



 

CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH 

Chủ Đề Nhánh: GIA ĐÌNH BÉ YÊU (TUẦN 1) 

Thời gian từ : Từ 20/10/2025 -> 24/10/2025 

 
LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
          MỤC TIÊU                   NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN  

THỂ CHẤT 

 - Biết bắt đầu và kết thúc động tác 

bài tập thể dục sáng đúng nhịp. 

(MT1) 

 

- Bật tại chỗ theo trò chơi "Nhảy cao 

như bóng nảy"(MT9) 

 

 

 

 

- Phối hợp được cử động bàn tay, 

ngón tay, phối hợp tay - mắt trong 

hoạt động: Vẽ, xé, cắt dán, lắp ghép. 

(MT19) 

 

 - Tự súc miệng đánh răng, lau mặt 

(MT26) 

- Cháu thực hiện các động tác đúng nhịp. 

 

 

- Cháu biết phối hợp tay chân thực hiện 

động tác bật tại chỗ theo trò chơi "Nhảy 

cao như bóng nảy" theo hướng dẫn của cô. 

 

 

 

 

- Cháu biết cách xây dựng, lắp ráp với 8-

10 khối 

 

 

 

- Cháu biết thực hiện thao tác đánh răng, 

lau mặt. 

TDS: Tập theo bài hát "ai thương con nhiều 

hơn" 

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: (thở 1, tay 2, 

bụng lườn 2, chân 2, bật 2) 

VĐCB: Bật tại chỗ theo trò chơi 

"Nhảy cao như bóng nảy" 

TCVĐ: Bóng bay 

HĐNT:  Tìm đúng số nhà 

                Bánh xe quay 

HDTCM: Rồng rắn lên mây 

HĐVC :  

Góc xây dựng: Xây nhà của bé 

Góc thiên nhiên: Chơi cát. 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi quy định 

 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

- Thích khám phá các sự vật, hiện 

tượng xung quanh và giải thích 

được mối quan hệ nguyên nhân- kết 

quả đơn giản, trong cuộc sống hằng 

ngày.(MT39) 

 - Cháu biết tìm hiểu sự thay đổi thông qua 

các hoạt động thí nghiệm, trải nghiệm , 

khám phá, để tìm ra sự thay đổi các hiện 

tượng xung quanh. 

 

HĐNT: 

- Quan sát nhà trệt 

- Quan sát nhà lầu 

- Quan sát so sánh nhà trệt, nhà lầu. 

- Thử nghiệm trứng chìm trứng nổi. 



 

 

- Xác định được vị trí: trên, dưới, 

trước, sau của một vật so với một 

vật khác;  phải, trái của bản 

thân.(MT63) 

 

 

- Biết một số thông tin quan trọng 

về gia đình.(MT64) 

 

- Cháu biết làm thử nghiệm và giải thích 

được nguyên nhân trứng chìm, trứng nổi. 

- Cháu biết xác định vị trí của đồ vật: phía 

trước – phía sau; phía trên – phía dưới; 

phía phải – phía trái so với bản thân trẻ. 

- Cháu biết các thông tin về gia đình: Tên 

bố, mẹ, anh, chị, số điện thoại của bố hoặc 

mẹ. 

 - Cháu biết một số thành viên trong gia 

đình. 

 - Cháu biết nghề nghiệp của bố, mẹ, một 

số nhu cầu của gia đình. 

- Lao động thiên nhiên 

* KPXH: 

 Bé biết gì về gia đình của mình? 

LQVT: Phía trước - phía sau của bạn 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện, album về gia 

đình bé - chơi tương ứng 1-1,chơi trên máy 

tính. 

 

PHÁT 

TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

 - Kể lại được nội dung câu chuyện 

đơn giảng đã nghe (MT85) 

 

 

 

- Không nói leo, không ngắt lời 

người khác khi nói. (MT86). 

- Cháu nghe một số câu chuyện trong 

chương trình. 

- Cháu kể lại câu chuyện đã nghe với sự 

giúp đỡ của người lớn  

- Cháu có thói quen nề nếp trong học tập, 

sinh hoạt. 

- Cháu biết phép lịch sự, biết tôn trọng 

người  khác trong giao tiếp, không nói leo, 

ngắt lời khi người khác đang nói. 

LQVH: 

Chuyện: Bông hoa cúc trắng 

+ HĐVC :  

Góc PV: Bán hàng –  gia đình 

Góc HT: xem Album, chơi lôtô, tranh so 

hình, chơi trên máy tính. 

LQCC: Học chữ e  (trang 8) 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

-  Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực 

khi được an ủi, giải thích.(MT100) 

 

 

- Nhận xét được một số hành vi 

đúng hoặc sai của con người đối với 

môi trường.( MT108)  

- Cháu biết hạn chế cảm xúc tiêu cực như: 

La hét, gào khóc, ném đồ chơi … khi 

được người khác an ủi và giải thích. 

 

 - Cháu nhận ra một số hành vi đúng sai của 

con người đối với môi trường như: Vứt rác 

bừa bãi, bẻ cây… 

 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ 

trẻ 

 

HĐVC :  

Góc xây dựng: Xây nhà của bé 

Góc thiên nhiên: Chơi cát. 

Giáo dục KNXH: Kỹ năng giữ trật tự nơi 

công cộng 

HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

 

 

-  Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm 

xúc của mình khi nghe các âm thanh 

- Cháu biết làm những động tác mô phỏng 

khi nghe âm thanh gợi cảm. 

* HĐVC :  



 

PHÁT 

TRIỂN  

THẪM MỸ 

gợi cảm, và ngắm nhìn các vẻ đẹp 

nổi bật của sự vật, hiện 

tượng.(MT110)  

- Hát tự nhiên, đúng giai điệu, lời 

ca, rõ lời của bài hát quen thuộc 

(MT115) 

 

 

- Cháu hát đúng giai điệu, lời ca tình cảm 

của bài hát quen thuộc. “ Ai thương con 

nhiều hơn) 

 

Góc NT: Vẽ, tô màu người thân trong gia đình, 

nặn người thân 

Góc: TN: Chơi với cát 

Góc: XD: Xây nhà có vườn, hàng rào, ao cá 

*GDÂN: 

- Nghe hát: Cho con 

- Dạy hát: Ai thương con nhiều hơn(TT) 

* TẠO HÌNH:  Tô màu bức tranh gia đình 

 

 

CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH 

Chủ Đề Nhánh: GIA ĐÌNH BÉ YÊU (TUẦN 1) 

KẾ HOẠCH TUẦN 6: Từ 20/10/2025-> 24/10/2025 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 20/10/2025 THỨ BA : 21/10/2025 THỨ TƯ :22/10/2025 THỨ NĂM: 23/10/2025 
THỨ SÁU : 

24/10/2025 

ĐÓN TRẺ Trò chuyện về bé trai, bé gái trong lớp sở thích,  tên tuổi của bé. 

THỂ DỤC SÁNG 
Tập kết hợp bài hát "ai thương con nhiều hơn"với các động tác (thở 1, tay 2, bụng lườn 2, chân 2, bật 2) 

 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

- Quan sát các kiểu nhà trệt. 

TCVĐ: Tìm đúng số nhà 

- Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời  

 

Thử nghiệm: Trứng chìm 

trứng nổi 

  TCVĐ: Bánh xe quay 

- Chơi tự do :  

Chơi khu vận động  

- Quan sát so sánh nhà trệt, 

nhà lầu  

TCVĐ:Tìm đúng số nhà 

- Chơi khu trải nghiệm  

 

- Lao động thiên nhiên 

(Chăm sóc các bồn hoa của 

trường)  

  TCVĐ: Bánh xe quay 

- Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời  

-Quan sát các kiểu nhà 

lầu  

TCVĐ: Tìm đúng số 

nhà 

- Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

*HĐKP :  

Bé biết gì về gia đình của 

mình?  

 

TẠO HÌNH:  

Tô màu bức tranh gia 

đình (giấy A 4)  

 

*LQVH: 

- Chuyện Bông cúc trắng 

 

TDGH:  

BTPTC: (thở 1, tay 3, bụng 

lườn 2, chân 2, bật 2) 

VĐCB: Bật tại chỗ theo trò 

chơi "Nhảy cao như bóng 

nảy" 

- TCVĐ: Bóng bay 

LQVT:  

Phía trước, phía sau 

của bạn 

*GDÂN : 

Dạy hát: Ai thương 

con nhiều hơn (TT) 

Nghe hát: Cho con 

HOẠT 

ĐỘNG 

PHÂN 

VAI 
❖ Bán hàng –  gia đình 



 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH (Tuần 7) 

Chủ Đề Nhánh: NHU CẦU GIA ĐÌNH BÉ (Tuần 2) 
Thời gian từ : Từ 27/10/2025-> 31/10/2025 

 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO 

DỤC 

           MỤC TIÊU            NỘI DUNG                                               HOẠT ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

Thứ 6  

HỌC 

TẬP 
❖ Xem tranh ảnh truyện-> kể chuyện, xem Album, chơi lôtô, tranh so hình, chơi trên máy tính. 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ, tô màu người thân trong gia đình, nặn người thân. Hát các bài về chủ đề. 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây nhà có vườn, hàng rào, ao cá.. 

THIÊN 

NHIÊN 
❖ Chơi với cát 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 3 

- HỌC NGOẠI 

KHÓA/ÔN KỸ NĂNG 

 

HỌC NGOẠI KHÓA/ÔN 

KỸ NĂNG    

 

HỌC NGOẠI KHÓA/ LAO 

ĐỘNG TẬP THỂ 
HỌC NGOẠI KHÓA/ÔN 

KỸ NĂNG  

HỌC NGOẠI 

KHÓA /ÔN KỸ 

NĂNG 

 

HĐ giáo dục giới tính: dạy 

trẻ gọi đúng tên các bộ phận 

trên cơ thể 

 

Giáo dục KNXH: .Kỹ 

năng giữ trật tự nơi công 

cộng 

Học chữ E ( trang 8) 
LQCC/ ÔN LUYỆN CÁC 

KỸ NĂNG 

ÔN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG SINH HOẠT TẬP THỂ 

(TỔ CHỨC NGÀY HỘI 

NGÀY LỄ Ở LỚP) 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập 

thể dục sáng đúng nhịp. (MT1) 

 

 

- Lăn bóng theo trò chơi "Cho bạn cho tôi" 

 (MT5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Tự súc miệng đánh răng, lau mặt (MT26) 

- Cháu thực hiện các động tác đúng nhịp. 

 

- Cháu biết thực hiện hiện được kỹ năng 

Lăn bóng theo trò chơi "Cho bạn cho 

tôi" 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết thực hiện thao tác đánh răng, 

lau mặt. 

TDS: Tập theo bài hát "ai thương con 

nhiều hơn" 

TDGH:  

BTPTC: (thở 1, tay 2, bụng lườn 2, chân 

2, bật 2) 

VĐCB: Lăn bóng theo trò chơi "Cho bạn 

cho tôi" 

TCVĐ: Nhảy cao như bóng nhảy 

HĐNT:  Chìm nổi 

               Đàn chuột con 

HDTCM: Lá và gió 

HĐVC :  

Góc xây dựng: Xây các căn phòng nhà bé 

Góc thiên nhiên: Chơi cát. 

Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, quần áo, nặn 

đồ dùng theo ý thích 

- Kỹ năng tự phục vụ: Kỹ năng tự lấy kem 

và đánh răng 

 

 

PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

- Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, 

hiện tượng xung quanh với những gợi ý, 

hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về sự 

thay đổi, của sự vật, hiện tượng(MT38). 

 

- Thích khám phá các sự vật, hiện tượng 

xung quanh và giải thích được mối quan hệ 

nguyên nhân- kết quả đơn giản, trong cuộc 

sống hằng ngày(MT 39) 

 

 

- Cháu biết tìm hiểu sự thay đổi thông qua 

các hoạt động thí nghiệm, trải nghiệm , 

khám phá, để tìm ra sự thay đổi các hiện 

tượng xung quanh. 

  

- Cháu thích đặt câu hỏi trong các giờ 

hoạt động tìm hiểu, khám phá, thử 

nghiệm, quan sát... 

 

- Cháu nhận biết 1 và nhiều, có một số 

khái niệm sơ đẳng về toán. 

HĐNT: 

- Quan sát cửa nhà 

- Quan sát cách trang của ngôi nhà 

- Quan sát hàng rào, cổng nhà 

- Lao động thiên nhiên (Chăm sóc các bồn 

hoa trước sân trường) 

- Thử nghiệm: Hoa đổi màu 

 

 

* KPXH : 

Tìm hiểu về bữa cơm tối trong gia đình bé. 



- Có một số hiểu biết ban đầu về một số khái 

niệm sơ đẳng về toán.(MT56) 

 

- Biết một số thông tin quan trọng về bản 

thân, gia đình và trường học của bé.(MT64) 

 

- Cháu biết các thông tin về gia đình: Tên 

bố, mẹ, anh, chị, số điện thoại của bố hoặc 

mẹ. 

 - Cháu biết một số thành viên trong gia 

đình. 

 - Cháu biết nghề nghiệp của bố, mẹ, một 

số nhu cầu của gia đình. 

*LQVT:  1 và nhiều(Trang 5) 

*HĐVC: Xem tranh truyện, album về đồ 

dùng gia đình -> Xem tranh truyện, chơi 

trên máy tính. 

 

 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

 - Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng 

dao, ca dao dành cho lứa tuổi của 

trẻ.(MT78) 

 

- Không nói leo, không ngắt lời người khác 

khi nói.(MT86)  

 

- Cháu biết nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi.  

 

- Cháu có thói quen nề nếp trong học tập, 

sinh hoạt. 

- Cháu biết phép lịch sự, biết tôn trọng 

người  khác trong giao tiếp, không nói 

leo, ngắt lời khi người khác đang nói. 

LQVH 

Thơ: “Thăm nhà bà” 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Gia đình – Cửa hàng bán đồ dùng 

gia đình. 

Góc HT: Xem tranh truyện, album về đồ 

dùng gia đình 

LQCC: Chữ ê (trang 9) 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM KỸ 

NĂNG XÃ 

HỘI 

 -  Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được 

an ủi, giải thích.(MT100) 

 

 

- Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc 

sai của con người đối với môi 

trường.(MT108) 

- Cháu biết hạn chế cảm xúc tiêu cực như: 

La hét, gào khóc, ném đồ chơi … khi 

được người khác an ủi và giải thích. 

 

- Cháu nhận ra một số hành vi đúng sai 

của con người đối với môi trường như: 

Vứt rác bừa bãi, bẻ cây… 

- Cháu biết tiết kiệm điện nước trong gia 

đình và lớp học. 

.Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

 

HĐVC :  

Góc xây dựng: Xây nhà của bé 

Góc thiên nhiên: Chơi cát. 

HĐC: Ôn bài thơ, bài hát trong chủ đề 

HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

PHÁT 

TRIỂN 

THẪM MỸ 

-  Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm xúc của 

mình khi nghe các âm thanh gợi cảm, và 

ngắm nhìn các vẻ đẹp nổi bật của sự vật, 

hiện tượng.(MT110) 

- Cháu biết làm những động tác mô phỏng 

khi nghe âm thanh gợi cảm. 

 

- Cháu biết lựa chọn các dụng cụ, 

nguyên vật liệu và kỹ năng tạo hình để 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ, tô màu, quần áo, nặn đồ dùng 

theo ý thích. 

Góc: TN: Chơi đong nước. 

Góc: XD: Xây các căn phòng nhà bé 

*GDÂN: 



- Biết lựa chọn dụng cụ, nguyên vật liệu và 

sử dụng các kỹ năng tạo hình để phối hợp 

cùng cô và bạn tạo ra sản phẩm theo ý thích 

( MT124). 

 

 

phối hợp cùng cô và bạn tạo ra sản phẩm 

theo ý thích.. 

 

 

 

- Nghe hát: Nghe hát: chỉ có một trên đời. 

- VĐTN: “Ai thương con nhiều hơn” (TT) 

* TẠO HÌNH: Tô màu ngôi nhà gia đình 

bé (Trang 8) 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH (Tuần 7) 

Chủ Đề Nhánh: NHU CẦU GIA ĐÌNH BÉ (Tuần 2) 
KẾ HOẠCH TUẦN 7: Từ 27/10/2025-> 31/10/2025 

 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 27/10/2025 THỨ BA: 28/10/2025 THỨ TƯ : 29/10/2025 THỨ NĂM: 30/10/2025 THỨ SÁU : 31/10/2025 

ĐÓN TRẺ Đón trẻ vào lớp, gắn hình bé ngoan đến lớp. Trò chuyện với trẻ về các các đồ dùng trong gia đình của trè. Đăng ký góc chơi. Chơi trò chơi tự do. 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo bài hát "Ai thương con nhiều hơn" 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cửa nhà  

TCVĐ: Chìm nổi 

  Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời  

 

Thử nghiệm: Hoa đổi màu 

TCVĐ: Đàn chuột con 

Chơi khu vận động  

Quan sát cách trang trí của 

ngôi nhà 

TCVĐ: Chìm nổi 

- Chơi khu trải nghiệm  

- Lao động thiên nhiên 

(Chăm sóc các bồn hoa trước 

sân trường)  

- TCVĐ: Đàn chuột con 

- Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời  

Quan sát hàng rào, cổng 

nhà  

 TCVĐ: Chìm nổi 

 - Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

*HĐKP : 

Tìm hiểu về bữa cơm tối 

trong gia đình bé. 

 

 

TẠO HÌNH:  

Tô màu ngôi nhà gia đình 

bé (Trang 8) 

*LQVH: 

Thơ: “Thăm nhà bà” 

*TDGH : 

BTPTC: (thở 1, tay 2, bụng 

lườn 2, chân 2, bật 2 

VĐCB: Lăn bóng theo trò 

chơi "Cho bạn cho tôi" 

TCVĐ:Nhảy cao như bóng 

nhảy 

*LQVT: 

1 và nhiều(Trang 5) 

*GDÂN : 

VĐTN: Ai thương con 

nhiều hơn (TT) 

Nghe hát: chỉ có một trên 

đời. 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN 

VAI 
❖ Gia đình – Cửa hàng bán đồ dùng gia đình. 

HỌC 

TẬP 
❖ Xem tranh truyện, album về đồ dùng gia đình -> Xem tranh truyện, chơi trên máy tính. 



 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư 

viện: 

Thứ 5: 

M1 

Thứ 6 

M2 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ, tô màu, quần áo, nặn đồ dùng theo ý thích; hát về chủ đề. 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây các căn phòng nhà bé 

THIÊN 

NHIÊN 
❖ Chơi đong nước. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 2: M1 

- Thứ 3: M2 

HỌC NGOẠI KHÓA/ÔN KỸ 

NĂNG  
HỌC NGOẠI KHÓA/ÔN 

KỸ NĂNG  
HỌC NGOẠI KHÓA/ÔN KỸ 

NĂNG -  
HỌC NGOẠI KHÓA/ÔN KỸ 

NĂNG 
HỌC NGOẠI KHÓA/ÔN 

KỸ NĂNG  

HĐ giáo dục giới tính: dạy 
trẻ nhận biết chức năng của 
các bộ phận trên cơ thể 
 

Giáo dục KNTPV:  Kỹ 

năng tự lấy kem và đánh răng  
 

LQCC: Chữ ê (trang 9)/ 
ÔN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG 

ÔN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG SINH HOẠT TẬP THỂ 

(TỔ CHỨC NGÀY HỘI NGÀY 

LỄ Ở LỚP) 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 


